
Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I 199 199 0

Trường THPT Thới Long 1 1

Trường THPT Ô Môn 1 1

Trường THPT Vĩnh Thạnh 1 1

Trường THPT Giai Xuân 1 1

Trường THPT Ngã Sáu 1 1

Trường THPT Lương Tâm 1 1

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1

Trường THPT Trần Văn Bảy 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THPT Thuận Hòa 1 1

Trường THPT Thuận Hưng 1 1

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 2 2

Trường THCS và THPT Thới Thạnh 1 1

Trường THPT Tầm Vu 1 1

Trường THPT Châu Thành A 2 2

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Lịch Hội Thượng 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THCS và THPT Trần Đề 1 1

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

Trường THPT Tân Long 1 1

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Trường THPT Trung An 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THCS và THPT Trần Đề 1 1

(Kèm theo Thông báo số                          /TB-SGDĐT ngày                 tháng          năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN TUYỂN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN Ở TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

1

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Giáo viên 

THPT hạng 

III  - 

Giảng dạy 

môn Tin học

Giáo viên 

THPT hạng III

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tin học;

- Sư phạm Vật lí - Tin học;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên THPT hạng III 

2

Giáo viên 

THPT hạng 

III  - 

 Giảng dạy 

môn Toán

Giáo viên 

THPT hạng III

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Toán;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Toán học, Toán ứng dụng và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

3

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -   Giảng 

dạy môn Hóa 

học

Giáo viên 

THPT hạng III

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Hóa học;

- Hóa học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THPT Trung An 1 1

Trường THPT Ô Môn 1 1

Trường THPT Châu Văn Liêm 1 1

Trường THCS và THPT Thới Thạnh 1 1

Trường THPT Nguyễn Minh Quang 1 1

Trường THPT Lương Định Của 1 1

Trường THPT Hòa Tú 1 1

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Lịch Hội Thượng 1 1

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THCS và THPT Tân Lộc 1 1 0

Trường THPT Nguyễn Việt Dũng 1 1 0

Trường THPT Ô Môn 1 1

Trường THPT Hà Huy Giáp 1 1

Trường THPT Bình Thủy 2 2

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 1 1

Trường THPT Nguyễn Việt Dũng 1 1

Trường THPT Phan Văn Trị 1 1

Trường THPT Chuyên Vị Thanh 1 1

Trường THPT Tầm Vu 1 1

Trường THPT Cái Tắc 1 1

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Thiều Văn Chỏi 1 1

Trường THPT Hòa Tú 1 1

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Văn Ngọc Chính 1 1

Trường THPT Lịch Hội Thượng 1 1

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1

5

4

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -   Giảng 

dạy môn Giáo 

dục quốc 

phòng và an 

ninh

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Giáo dục quốc phòng - 

an ninh;

- Giáo dục quốc phòng - an ninh;

- An ninh, quốc phòng và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -    Giảng 

dạy môn 

Nghệ thuật 

(Mỹ thuật)

Giáo viên 

THPT hạng III

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Mỹ thuật;

- Sư phạm Nghệ thuật;

- Mỹ thuật, Hội họa và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

6

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -    Giảng 

dạy môn Lịch 

sử

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Lịch sử;

- Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THPT Đại Ngãi 1 1

Trường THPT Trần Văn Bảy 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THCS và THPT Long Hưng 1 1

Trường THCS và THPT Hưng Lợi 1 1

Trường THCS và THPT Khánh Hòa 2 2

Trường THCS và THPT Mỹ Thuận 1 1

Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Tân Thạnh 2 2

Trường THPT Hà Huy Giáp 1 1

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 1 1

Trường THPT Trần Đại Nghĩa 1 1

Trường THPT Phan Văn Trị 1 1

Trường THPT Lưu Hữu Phước 1 1

Trường THCS và THPT Thới Thạnh 1 1

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường THPT Tầm Vu 1 1

Trường THPT Trường Long Tây 1 1

Trường THPT Tây Đô 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 2 2

Trường THPT Vĩnh Hải 2 2

Trường THPT Lịch Hội Thượng 2 2

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Ngã Năm 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 3 3

Trường THPT Thuận Hòa 2 2

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THCS và THPT Long Hưng 1 1

Trường THCS và THPT Khánh Hòa 3 3

Trường THCS và THPT Tân Thạnh 2 2

Trường THCS và THPT Trần Đề 1 1

Trường THPT Châu Văn Liêm 1 1

Trường THPT Phan Văn Trị 2 2

Trường THPT Châu Thành A 1 1

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Lương Định Của 1 1

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Lịch sử;

- Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên
7

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -    Giảng 

dạy môn Ngữ 

văn

Giáo viên 

THPT hạng III

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Ngữ văn;

- Ngữ văn, Văn học và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên cấp THPT

8

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -    Giảng 

dạy môn Giáo 

dục thể chất

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

- Sư phạm thể dục thể thao;

- Giáo dục thể chất;

- Huấn luyện thể thao và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Đại học 

trở lên



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 2 2

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Trần Văn Bảy 1 1

Trường THCS và THPT Tân Thạnh 2 2

Trường THPT Trần Đại Nghĩa 1 1

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường THCS và THPT Vĩnh Tường 1 1

Trường THPT Trường Long Tây 1 1

Trường THPT Lương Tâm 1 1

Trường THPT Lê Hồng Phong 1 1

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 2 2

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1

 Trường THPT Đại Ngãi 1 1

Trường THPT Trần Văn Bảy 1 1

Trường THPT Ngã Năm 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THCS và THPT Khánh Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Mỹ Thuận 1 1

Trường THPT Phan Văn Trị 1 1

Trường THPT Thuận Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 1 1

Trường THPT Vĩnh Thạnh 1 1

Trường THPT Lương Thế Vinh 1 1

Trường THPT Tây Đô 1 1

 Trường THPT Lê Hồng Phong 2 2

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Hòa Tú 1 1

Trường THPT Lương Định Của 1 1

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Đại học 

trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

11

Giáo viên 

THPT hạng 

III - Giảng 

dạy môn 

Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Anh)

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh;

-  Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THPT

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

- Sư phạm thể dục thể thao;

- Giáo dục thể chất;

- Huấn luyện thể thao và có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

cho giáo viên cấp THPT

10

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -    Giảng 

dạy môn Âm 

Nhạc

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Âm nhạc;

- Sư phạm Nghệ thuật;

- Âm nhạc học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

9

Giáo viên 

THPT hạng 

III  -    Giảng 

dạy môn Địa 

lí

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Địa lí;

- Địa lí học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THPT Mai Thanh Thế 2 2

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Trần Văn Bảy 1 1

Trường THPT Ngã Năm 1 1

 Trường THPT Nguyễn Khuyến 4 4

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 2 2

Trường THCS và THPT Mỹ Thuận 1 1

Trường THPT Giai Xuân 1 1

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường THPT Tầm Vu 1 1

Trường THPT Châu Thành A 1 1

Trường THPT Trường Long Tây 1 1

Trường THPT Hòa Tú 1 1

Trường THPT Đoàn Văn Tố 1 1

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Văn Ngọc Chính 1 1

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THPT Thuận Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 1 1

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Ngã Sáu 1 1

 Trường THPT Lương Định Của 1 1

Trường THPT Lê Hồng Phong 1 1

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1

 Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THCS và THPT Trần Đề 1 1

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh;

-  Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THPT

Giáo viên 

THPT hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Giáo dục công dân;

- Giáo dục công dân;

- Giáo dục chính trị;

- Giáo dục pháp luật.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên
12

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

14

Giáo viên 

THPT hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Công 

nghệ (Công 

nghiệp)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp;

- Sư phạm Công nghệ;

- Sư phạm Vật lí - Công nghệ;

- Kĩ thuật công nghiệp, Kĩ thuật 

Điện, Điện tử và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

13

Giáo viên 

THPT hạng 

III -

Giảng dạy 

môn Vật lí

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Vật lí;

- Sư phạm Vật lí - Công nghệ;

- Sư phạm Vật lí - Tin học;

- Vật lí học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THPT Trần Văn Bảy 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 1 1

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

Trường THCS và THPT Tân Thạnh 1 1

17

Giáo viên 

THPT hạng 

III - Giảng 

dạy môn 

Ngoại ngữ 2 

(Tiếng 

Khmer)

Trường THCS và THPT Lai Hòa

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

1 1
Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Khmer;

- Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành 

Tiếng Khmer)

II 45 45 0

Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 1 1 0

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường Phổ thông DTNT THCS Him Lam 1 1

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

Trường THCS và THPT An Lạc Thôn 2 2

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 1 1

Trường THCS và THPT Trần Đề 2 2

Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 1 1

Trường THCS và THPT Thới Thuận 1 1

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 1 1

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường Phổ thông DTNT THCS Him Lam 1 1

Trường THCS và THPT Trần Đề 1 1

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

16

Giáo viên 

THPT hạng 

III - Giảng 

dạy môn Sinh 

học

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Sinh học;

- Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông 

nghiệp;

- Sinh học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

15

Giáo viên 

THPT hạng 

III

- Giảng dạy 

môn Công 

nghệ (Nông 

nghiệp)

Giáo viên 

THPT hạng III 

(mã số 

V.07.05.15)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Sinh học;

- Sư phạm Công nghệ;

- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp;

- Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông 

nghiệp;

- Sinh học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

2

Giáo viên 

THCS hạng 

III -  Giản dạy 

môn Nghệ 

thuật (Âm 

nhạc)

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Âm nhạc;

- Sư phạm Nghệ thuật;

- Âm nhạc học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

1

Giáo viên 

THCS hạng 

III -  Giảng 

dạy môn Ngữ 

văn

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Ngữ văn;

- Ngữ văn, Văn học và có chứng chỉ  

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên
3

Giáo viên 

THCS hạng 

III -

Giảng dạy 

môn Giáo dục 

công dân

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Giáo dục công dân;

- Giáo dục công dân;

- Giáo dục chính trị.

Giáo viên THCS hạng III



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 1 1

Trường Phổ thông DTNT THCS Him Lam 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

Trường THCS và THPT Khánh Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1

Trường THCS và THPT An Thạnh 3 1 1

Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng 1 1

Trường THCS và THPT Vĩnh Tường 1 1

Trường THCS và THPT Mỹ Hương 1 1

Trường THCS và THPT An Lạc Thôn 2 2

Trường THCS và THPT Thới Thuận 1 1

Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

 Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

Trường THCS và THPT An Lạc Thôn 1 1

Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1

Trường THCS và THPT An Thạnh 3 1 1

8

Giáo viên 

THCS hạng 

III - Giảng 

dạy môn 

KHTN (Hóa 

học)

 Trường THCS và THPT Trường Xuân

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

1 1
Đại học 

trở lên

- Sư phạm Khoa học tự nhiên;

- Sư phạm Hóa học;

- Hóa học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

 Trường THCS và THPT Lê Văn Tám 1 1

4

Giáo viên 

THCS hạng 

III - Giảng 

dạy môn 

Ngoại ngữ 1 

(Tiếng Anh)

Giáo viên 

THCS hạng III

 (mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh;

- Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

6

Giáo viên 

THCS hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Nghệ 

thuật (Mỹ 

thuật)

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Mỹ thuật;

- Sư phạm Nghệ thuật;

- Mỹ thuật, Hội họa và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

5

Giáo viên 

THCS hạng 

III - Giảng 

dạy môn Lịch 

sử và Địa lí 

(môn Địa lí)

Giáo viên 

THCS hạng III

(mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Lịch sử - Địa lí;

- Sư phạm Địa lí;

- Địa lí học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

9

Giáo viên 

THCS hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Công 

nghệ (Công 

nghiệp)

Giáo viên 

THCS hạng III

(mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Công nghệ;

- Sư phạm Vật lí - Công nghệ;

- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

7

Giáo viên 

THCS hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Toán

Giáo viên 

THCS hạng III

 (mã số 

V.07.04.32)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Toán;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Toán học, Toán ứng dụng và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THCS



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

10

Giáo viên 

THCS hạng 

III -

Giảng dạy 

môn Công 

nghệ (Nông 

nghiệp)

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

1 1
Đại học 

trở lên

- Sư phạm Công nghệ;

- Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp;

- Sư phạm Sinh học;

- Sinh học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

11

Giáo viên 

THCS hạng 

III - Giảng 

dạy môn 

Ngoại ngữ 2 

(Tiếng 

Khmer)

Trường THCS và THPT Lai Hòa

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

1 1
Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Khmer;

- Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành 

Tiếng Khmer)

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 1 1

Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1

Trường THCS và THPT An Thạnh 3 1 1

Trường THCS và THPT Cây Dương 1 1

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 1 1

III 68 68 0

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cần Thơ
2 2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Ô Môn
3 3

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Bình Thủy
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Kế Sách
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Mỹ Xuyên
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu
1 1

13

Giáo viên 

THCS hạng 

III - Giảng 

dạy môn Lịch 

sử & Địa lý 

(Lịch sử)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Lịch sử - Địa lí;

- Sư phạm Lịch sử;

- Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

12

Giáo viên 

THCS hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Tin học

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tin học;

- Sư phạm Vật lí - Tin học;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

cấp THCS

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên 

THCS hạng III 

(mã số 

V.07.04.32)

1

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Giáo dục 

kinh tế và 

pháp luật

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Giáo dục công dân;

- Giáo dục công dân;

- Giáo dục chính trị;

- Giáo dục pháp luật.

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Giáo viên GDTX hạng III



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cần Thơ
2 2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Ô Môn
2 2

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Bình Thủy
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cờ Đỏ
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phụng Hiệp
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Long Mỹ
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Sóc Trăng
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Kế Sách
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Ngã Năm
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cần Thơ
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Hậu Giang
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Châu Thành
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Kế Sách
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Ngã Năm
1 1

Trung tâm GDNN - GDTX Ô Môn 2 2

Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành 2 2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phụng Hiệp
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Long Mỹ
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Sóc Trăng
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Kế Sách
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Mỹ Xuyên
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu
1 1

2

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Lịch sử

Giáo viên 

GDTX hạng 

III

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Lịch sử;

- Lịch sử và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

4

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - 

Giảng dạy 

môn Địa lí

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Địa lí;

- Địa lí học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

3

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - Giảng 

dạy môn Hóa 

học

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Hóa học;

- Hóa học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Ô Môn
2 2

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cờ Đỏ
2 2

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Hậu Giang
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Châu Thành
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phụng Hiệp
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Long Mỹ
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Mỹ Xuyên
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Ô Môn
2 2

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Hậu Giang
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Châu Thành
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Ngã Năm
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Châu Thành
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Kế Sách
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Ô Môn
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cờ Đỏ
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Hậu Giang
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Châu Thành
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phụng Hiệp
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Long Mỹ
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp

 - Giáo dục thường xuyên Long Phú
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Kế Sách
1 1

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Toán;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Toán học, Toán ứng dụng và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

6

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - Giảng 

dạy môn Sinh 

học

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Sinh học;

- Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông 

nghiệp;

- Sinh học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

5

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - Giảng 

dạy môn Ngữ 

văn

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Ngữ văn;

- Ngữ văn, Văn học và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên cấp THPT

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

7

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - Giảng 

dạy môn Vật 

lí

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Vật lí;

- Sư phạm Vật lí - Công nghệ;

- Sư phạm Vật lí - Tin học;

- Vật lí học và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo 

viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

8

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

- Giảng dạy 

môn Toán

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Ngã Năm
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Mỹ Xuyên
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu
2 2

9

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - Giảng 

dạy môn Tin 

học

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Sóc Trăng

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

1 1
Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tin học;

- Sư phạm Vật lí - Tin học;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên 

cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

Trung tâm Giáo dục nghề nghiêp

 - Giáo dục thường xuyên Long Phú
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Mỹ Xuyên
1 1

IV 11 11 0

Trường THPT Trung An 1 1 0

Trường THPT Thuận Hưng 1 1 0

Trường THPT Vĩnh Thạnh 1 1

Trường THCS và THPT Trường Xuân 1 1 0

Trường THPT Châu Thành A 1 1 0

Trường THPT Lê Hồng Phong 1 1 0

Trường THPT Ngọc Tố 1 1 0

Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa 1 1 0

Trường THPT Mỹ Xuyên 1 1 0

Trường THPT Thuận Hòa 1 1 0

Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1 0

V 10 10 0

Trường THPT Thới Long 1 1

Trường THPT Ô Môn 1 1

Trường THPT Bình Thủy 1 1

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 1 1

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh  Khai 1 1

Trường THPT Hoàng Diệu 1 1

Trường THPT Sóc Trăng 1 1

Trường Phổ thông DTNT THPT Huỳnh Cương 1 1

Giáo viên 

GDTX hạng 

III (mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Toán;

- Sư phạm Toán - Tin học;

- Toán học, Toán ứng dụng và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THPT

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ 

tương đương bậc 2 trở lên

10

Giáo viên 

GDTX hạng 

III - Giảng 

dạy môn 

Ngoại ngữ 1  

(Tiếng Anh)

Giáo viên 

GDTX hạng 

III 

(mã số 

V.07.05.18)

Đại học 

trở lên

- Sư phạm Tiếng Anh;

-  Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm cho giáo viên cấp THPT

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm  

(Mã 

số: V.07.07.20

)

Cao 

đẳng trở 

lên

Thiết bị, thí nghiệm

Thiết bị, thí 

nghiệm

- Công nghệ thiết bị trường học;

- Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Kỹ 

thuật Công nghiệp, Sư phạm Kỹ 

thuật nông nghiệp;

- Các chuyên ngành Vật lí, Hóa học, 

Sinh học, Điện, Điện tử

Thư viện viên 

hạng IV

Thư viện viên 

hạng IV

(V.10.02.07)

Trung 

cấp trở 

lên

- Thông tin - thư viện;

- Các ngành  khoa học giáo dục và 

đào tạo giáo viên và có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề 

nghiệp chuyên ngành thông tin - thư 

viện;

- Văn thư - lưu trữ, quản trị - quản 

lý, tâm lý học, xã hội học và có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp chuyên ngành 

thông tin - thư viện

Thư viện viên hạng IV



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

VI 7 7 0

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 2 2

Trường THCS và THPT Vĩnh Tường 1 1

Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh  Khai 2 2

Trường PTDTNT THCS và THPT  Vĩnh Châu 1 1

Trường PTDTNT THCS và THPT Thạnh Phú 1 1

VII 19 19 0

Trường THPT Châu Văn Liêm 1 1

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hậu Giang 1 1

Trường THPT Chiêm Thành Tấn 1 1

Trường THPT Ngã Sáu 1 1

Trường THPT Lương Thế Vinh 1 1

Trường THPT Kế Sách 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 1 1

TrườngTHPT Phú Tâm 1 1

Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh  Khai 1 1

Trường THPT Hoàng Diệu 1 1

Trường THPT Ngã Năm 1 1

Trường THPT Nguyễn Khuyến 1 1

 Trường THCS và THPT An Lạc Thôn 1 1

Trường THCS và THPT Khánh Hòa 1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp

- Giáo dục thường xuyên Ô Môn
1 1

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Bình Thủy
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Cờ Đỏ
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Hậu Giang
1 1

 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu
1 1

VIII 19 19 0

Trường THCS và THPT Hòa An 1 1

Trường THPT Lê Quý Đôn 1 1

Trường THPT Long Mỹ 2 2

Trường THPT Tân Phú 1 1

Trường Giáo dục chuyên biệt Sóc Trăng 1 1

Trường THPT Thiều Văn Chỏi 1 1

Trường THPT Mai Thanh Thế 1 1

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

TrườngTHPT Phú Tâm 1 1

Trường THPT Lịch Hội Thượng 1 1

Trung 

cấp trở 

lên

- Văn thư hành chính;

- Văn thư - lưu trữ;

- Lưu trữ học;

- Các ngành: quản lý thông tin, khoa 

học giáo dục, đào tạo giáo viên,  

quản trị - quản lý, tâm lý học, xã hội 

học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

Giáo vụ

Giáo vụ

Viên chức giáo 

vụ

(Mã số: 

V.07.07.21)

Cao 

đẳng trở 

lên

- Các ngành sư phạm;

- Các chuyên ngành thuộc nhóm 

ngành khoa học giáo dục hoặc tâm 

lý học

Y tế học đường

Văn thư viên trung cấp

Y tế học 

đường

Y sĩ hạng IV  

(V.08.03.07)

Cao 

đẳng trở 

lên

Y sĩ đa khoa hoặc y sĩ y học cổ 

truyền

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp

 (Mã số: 

02.008)



Tổng 

cộng

Dùng 

chung 

cho tất 

cả thí 

sinh

Đối với 

người 

dân tộc 

thiểu số

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Ngành/Chuyên 

ngành đào tạo 
Trình độ Ngoại ngữ

Điều kiện 

khác theo yêu 

cầu của vị trí 

việc làm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chỉ tiêu tuyển dụng Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm

STT
Tên vị trí 

việc làm
Đơn vị dự tuyển

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển (mã 

số)

Trường THPT Hoàng Diệu 1 1

Trường THPT Đại Ngãi 1 1

Trường THPT Ngã Năm 1 1

Trường THPT Thuận Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Phan Văn Hùng 1 1

Trường THCS và THPT Khánh Hòa 1 1

Trường THCS và THPT Dương Kỳ Hiệp 1 1

Trường THCS và THPT Trần Đề 1 1

IX 8 8

 Trường THPT Mai Thanh Thế 1 1

Trường THPT Ngọc Tố 1 1

Trường THPT Vĩnh Hải 1 1

Trường THPT Lịch Hội Thượng 1 1

Trường THPT Hoàng Diệu 1 1

Trường THPT Đại Ngãi 1 1

Trường THCS và THPT Lai Hòa 1 1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -

Giáo dục thường xuyên Mỹ Xuyên
1 1

Trung 

cấp trở 

lên

- Văn thư hành chính;

- Văn thư - lưu trữ;

- Lưu trữ học;

- Các ngành: quản lý thông tin, khoa 

học giáo dục, đào tạo giáo viên,  

quản trị - quản lý, tâm lý học, xã hội 

học và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp

 (Mã số: 

02.008)

Kế toán viên trung cấp hạng IV

Kế toán viên 

trung cấp hạng 

IV (Mã 

số:V.06.032) 

Cao 

đẳng trở 

lên

- Kế toán, kiểm toán, tài chính
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